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TÀI LIỆU BÁO CÁO TXCT TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5

PHẦN I. 
Dự kiến nội dung kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Dự kiến Kỳ họp thứ 5 theo hình thức họp trực tiếp cả kỳ, khai mạc vào ngày 22/5/2023 và bố trí thành 02 đợt họp với khoảng cách giữa 02 đợt họp là 05 ngày làm việc để các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết và tạo điều kiện để các vị đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm giải quyết các công việc ở Bộ, ngành, địa phương (trong đó, ưu tiên bố trí thảo luận các nội dung trình Quốc hội thông qua vào đợt 1 của Kỳ họp). Chương trình kỳ họp dự kiến có các nội dung sau: 
A. Công tác lập pháp: 

I. Xem xét thông qua: 

1. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

2. Luật Đấu thầu (sửa đổi).

3. Luật Giá (sửa đổi).

4. Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

5. Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

6. Luật Phòng thủ dân sự.

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.
8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

9. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

10. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

II. Cho ý kiến các dự án: 
1. Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2).

2. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

3. Luật Nhà ở (sửa đổi).

4. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi);

5. Luật Viễn thông (sửa đổi).

6. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

7. Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

8. Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

B. Các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác
- Xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu  năm 2023. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Xem xét Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

- Quốc hội giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

- Xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024.

- Xem xét, quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

- Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707.

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. 

- Xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Quốc hội khóa XV. 

- Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

- Xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (trong đó có nội dung về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

- Công tác nhân sự.

- Xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác (nếu có).

C. Các báo cáo gửi đại biểu tự nghiên cứu:

- Các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

- Các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại các kỳ họp trước
.

- Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
.

- Báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội về tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội
.
- Báo cáo của Chính phủ về:    

+ Công tác của Chính phủ
.

+ Tài chính nhà nước năm 2021
.

+ Tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
 và điều ước quốc tế năm 2022
.

+ Công tác bảo vệ môi trường
.

+ Kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em
.

+ Tình hình thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2022.
+ Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2022.
- Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về:

+ Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2022
.

+ Kiểm toán Quỹ Bảo hiểm y tế
.

+ Kiểm toán Quỹ Bảo hiểm xã hội
.

PHẦN II. 
BÁO CÁO TÓM TẮT

Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 03 tháng năm 2023 của Việt Nam


A. TÌNH HÌNH KTXH THÁNG 3 VÀ 03 THÁNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2023
I. TÌNH HÌNH KTXH THÁNG 3 VÀ 03 THÁNG

Tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, nhất là diễn biến xung đột Nga - Ucraina và phản ứng của các nước; lạm phát tuy đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro; chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt; tiêu dùng và các hoạt động kinh tế tiếp tục suy giảm, nhiều nền kinh tế tăng trưởng thấp. Thị trường bất động sản ở một số quốc gia tiếp tục sụt giảm mạnh. Kinh tế Trung Quốc dự báo phục hồi khả quan, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng của các nước ASEAN, có thể làm gia tăng áp lực cạnh tranh đối với hàng hóa sản xuất trong khu vực. Cạnh tranh chiến lược, bất ổn địa chính trị, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu… ngày càng khó lường.

Việc một số ngân hàng tại Mỹ phá sản, ngừng hoạt động hoặc phải nhận hỗ trợ đặc biệt đã ảnh hưởng gián tiếp đến các ngân hàng lớn, có quy mô toàn cầu tại Thụy Sỹ, Đức, Mỹ, tác động mạnh đến tâm lý người gửi tiền, nhà đầu tư. Mỹ và các nước đã triển khai nhiều giải pháp khẩn cấp để ứng phó tình hình. Tuy nhiên, đây có thể là vấn đề mang tính hệ thống, bộc lộ rõ nét hơn trong bối cảnh chính sách tiền tệ thắt chặt, tiềm ẩn rủi ro đến thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt nếu giải pháp của Mỹ, các nước không phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Từ đó, kéo theo tác động dây chuyền đến tăng trưởng kinh tế, hoạt động đầu tư toàn cầu. 

Về tình hình quý I, trong nước, ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành các bộ, ngành, địa phương triển khai công việc ngay sau Tết; trình Quốc hội ban hành Quy hoạch tổng thể quốc gia; kịp thời hỗ trợ người dân, người lao động; tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc, tháo gỡ vướng mắc về chính sách, quy định pháp luật cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, chuyển đổi số, đầu tư công, du lịch…; kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, dự án lớn; đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch; hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội… 

Các bộ, ngành cơ bản đáp ứng tiến độ công việc được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP
; thực hiện sớm một số nhiệm vụ quý sau; kịp thời đề xuất, báo cáo Chính phủ điều chỉnh một số nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, diễn biến bất lợi của tình hình thế giới đã ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế nước ta. Hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu hút FDI… gặp nhiều khó khăn, đã tác động trực tiếp đến tăng trưởng, tiềm ẩn rủi ro đối với ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trước bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đan xen thuận lợi, thời cơ, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, tình hình KTXH nước ta cơ bản vẫn đạt được kết quả đáng kể trong tháng 3 và 03 tháng đầu năm như sau:

1. Về các kết quả đạt được

(1) Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu trọng tâm đã được Đảng, Quốc hội thông qua. Lạm phát cơ bản được kiểm soát ở mức phù hợp; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có xu hướng giảm dần, tháng 01 tăng 4,89%, tháng 02 tăng 4,31%, tháng 03 tăng 3,35% so với cùng kỳ năm trước, tính chung quý I tăng 4,18%. Với sự nỗ lực, phấn đấu, mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm có thể đạt được; tuy nhiên, cần tiếp tục lưu ý chỉ số lạm phát cơ bản quý I
.

Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, chủ động điều hành các công cụ chính sách tiền tệ hỗ trợ giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định tỷ giá phù hợp với diễn biến thị trường; bảo đảm an toàn, thanh khoản của hệ thống ngân hàng.

Thu NSNN quý I ước đạt 30,3% dự toán, trong đó thu nội địa ước đạt 30,9% dự toán (tăng 5,4% so với cùng kỳ). Nền kinh tế ước xuất siêu 4,07 tỷ USD trong quý I (cùng kỳ năm 2022 xuất siêu 1,9 tỷ USD).

An ninh năng lượng, an ninh lương thực được giữ vững; cân đối cung - cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

(2) Hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì, một số lĩnh vực có mức tăng khá. Sản xuất nông nghiệp ổn định, giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm, thủy sản quý I tăng 2,52% so với cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản quý I tăng 3,2% so với cùng kỳ, tranh thủ được cơ hội xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Khu vực dịch vụ tiếp tục phục hồi tích cực, giá trị tăng thêm quý I tăng 6,79% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 95,9% tăng trưởng của cả nền kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 03 tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước, tính chung quý I tăng 13,9%. Khách quốc tế đến nước ta đạt gần 2,7 triệu lượt khách, gấp 29,7 lần cùng kỳ năm trước.

(3) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, các dự án, ngân hàng yếu kém, nhà máy nhiệt điện…; giải quyết các công việc thường xuyên, các vấn đề phát sinh về nguồn cung xăng dầu, trang thiết bị, vật tư y tế, phản ứng chính sách tiền tệ của Mỹ, EU, vướng mắc của hệ thống đăng kiểm… Đồng thời, triển khai các giải pháp trung và dài hạn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, trọng điểm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân, khơi thông nguồn lực đầu tư cho nền kinh tế. 
Ngay trong và sau Tết, Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường nhiều dự án giao thông lớn, quan trọng; chủ trì họp Ban chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án giao thông quan trọng quốc gia, trọng điểm. Nhiều công trình giao thông quan trọng, có ý nghĩa liên vùng đưa vào khai thác như các tuyến đường bộ ven biển Phú Yên, Bình Thuận, khu kinh tế Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Cát Tiến - Mỹ Thành (Bình Định)… 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, cơ quan hoàn thiện, trình ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp; các Nghị quyết, Chỉ thị để xử lý vướng mắc về chính sách, quy định pháp luật, huy động nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch; đã trình Quốc hội ban hành Quy hoạch tổng thể quốc gia; bảo đảm tiến độ các dự án Luật, Nghị quyết trình Quốc hội về đất đai, đầu tư, tổ chức tín dụng, chuyển đổi số, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...; triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng; hoàn thiện cơ chế điều phối, phát triển vùng, triển khai Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Tp. Hồ Chí Minh.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy, quyết liệt tháo gỡ rào cản, vướng mắc về quy định, khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư toàn xã hội. Một số tập đoàn, nhà đầu tư lớn đã bày tỏ quan tâm đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực chế biến chế tạo, công nghệ cao, sản xuất chip điện tử, dịch vụ… Ngân hàng Sumitomo Nhật Bản mua 15% cổ phần của Ngân hàng VPBank, trị giá 1,5 tỷ USD.

(4) Tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân; kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân chuẩn bị và đón Tết vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, mọi nhà đều có Tết. Ước tính kinh phí trợ giúp tết của 63 địa phương là khoảng 9.500 tỷ đồng; xuất cấp 18,3 nghìn tấn gạo cứu trợ, cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm. 

(5) Tình hình lao động, việc làm quý I phục hồi tích cực; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm, thu nhập của lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước
. Tăng cường kết nối cung – cầu lao động, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm; kịp thời hỗ trợ người dân, người lao động bị mất việc, giảm giờ làm.

(6) Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin tuyên truyền tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, lễ hội đầu xuân diễn ra an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, vui tươi; nhiều chương trình, hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam, 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí minh… Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch tại các địa phương. Trong tháng 03, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị toàn quốc về du lịch, xác định nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch. 

(7) Ngành giáo dục tích cực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023; tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên; chủ động phương án biên chế giáo viên tại các địa phương, nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

(8) Ngành y tế tập trung xử lý, khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại một số cơ sở khám, chữa bệnh lớn; tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác, nhất là trong bối cảnh diễn ra nhiều lễ hội, điều kiện thời tiết chuyển mùa nồm, ẩm, dễ xuất hiện dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trước, trong và sau Tết... Trong tháng 03, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. 

(9) Quốc phòng an ninh được bảo đảm. Theo dõi chặt chẽ tình hình, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa; xử lý nghiêm các hành vi tung tin xấu, tin giả; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, tăng cường phòng, chống cháy nổ; bảo đảm an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông.

(10) Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực, hiệu quả, góp phần nâng cao quan hệ đối tác song phương và đa phương; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, thu hút FDI, đã mở cửa lại được thị trường khách du lịch Trung Quốc.

2. Về một số khó khăn, hạn chế

Diễn biến ngày càng bất lợi, khó lường của thế giới đã ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, nhất là sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư… Cụ thể: 

(1) Tăng trưởng kinh tế quý I ước đạt 3,32% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kịch bản tại Nghị quyết 01/NQ-CP (kịch bản là 5,6%). Khu vực nông, lâm, thủy sản và dịch vụ cơ bản ổn định, phục hồi khá (tăng 2,52% và 6,79% so với cùng kỳ). Khu vực công nghiệp - xây dựng giảm 0,4%, trong đó công nghiệp giảm 0,82%, ảnh hưởng trực tiếp và làm giảm tốc độ tăng trưởng của toàn nền kinh tế.

(2) Hoạt động sản xuất, kinh doanh, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư, thu hút FDI… gặp nhiều khó khăn. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) quý I giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước (quý I năm 2022 tăng 6,8%), trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 2,4% (quý I năm 2022 tăng 7,3%). Sản xuất của nhiều ngành công nghiệp chủ lực như dệt may, điện tử, đồ gỗ, lương thực, thực phẩm…
 và của các địa bàn công nghiệp trọng điểm như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Nam
… giảm hoặc tăng thấp.

Tiêu thụ giảm, tồn kho tăng cao. Tính chung quý I, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 6,6%), tỷ lệ tồn kho là 81,1% (cùng kỳ năm 2022 là 79,9%). Theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê, khoảng 40% doanh nghiệp chế biến, chế tạo có khối lượng sản xuất, đơn hàng quý I giảm so với quý trước
. 

Qua nắm bắt tình hình doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, trong quý I giá trị xuất khẩu thủy sản giảm 30% so với cùng kỳ năm trước, đơn hàng dệt may giảm 15-20%... Các doanh nghiệp xây dựng chưa đạt được 10% kế hoạch năm. Khó khăn có thể kéo dài hết quý II năm 2023 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội tại Phụ lục II của Tờ trình).

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I chỉ tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 là 8%, năm 2022 là 9%), trong đó đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước chỉ tăng 1,8%. Vốn FDI đăng ký vào nước ta quý I giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước
. Các tập đoàn lớn xem xét kỹ việc tiếp tục đầu tư lớn vào nước ta trước tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu và phản ứng chính sách của Chính phủ.

Tăng trưởng tín dụng đến ngày 28/3 chỉ tăng 2,06%, cho thấy tình hình sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp, nền kinh tế tiếp tục khó khăn.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động quý I đạt gần 57 nghìn doanh nghiệp (giảm 5,4% so với cùng kỳ), thấp hơn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (trên 60,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 17,4% so với cùng kỳ).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa quý I đều giảm, lần lượt là 13,3%, 11,9% và 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang các thị trường lớn giảm như: Mỹ (giảm 21,1%), EU (giảm 8,1%), Hàn Quốc (giảm 3,3%), ASEAN (giảm 1,7%)… Xuất khẩu sang Trung Quốc quý I giảm 12,6%, đảo chiều so với xu hướng 02 tháng đầu năm (tăng 4,2%), cho thấy nhu cầu nhập khẩu tiêu dùng hàng Việt Nam từ Trung Quốc có dấu hiệu giảm.

(3) Áp lực điều hành kinh tế vĩ mô gia tăng. Tăng trưởng kinh tế thấp hơn kịch bản đề ra; sản xuất, kinh doanh, đầu tư gặp nhiều khó khăn, xuất nhập khẩu giảm… khả năng sẽ tác động đến thu NSNN ngay trong quý II và cả năm
. 

Điều hành chính sách tiền tệ có thể khó khăn hơn, nhất là trong bối cảnh chính sách tiền tệ của Mỹ, EU sẽ phức tạp, khó dự báo hơn, vừa phải nhất quán với định hướng thắt chặt để kiểm soát lạm phát, vừa phải xử lý các rủi ro của hệ thống ngân hàng, bảo đảm thanh khoản, cung ứng tín dụng cho nền kinh tế.

Thương mại, xuất nhập khẩu gặp nhiều thách thức khi hầu hết các thị trường xuất khẩu lớn suy yếu. Thu hút FDI khó khăn hơn, khi dòng vốn FDI toàn cầu bị thu hẹp, lợi thế cạnh tranh về ưu đãi thuế của Việt Nam giảm dần do tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu.  

Điều hành giá chịu áp lực do năm 2023 trong bối cảnh dự kiến điều chỉnh giá điện, y tế và các mặt hàng do Nhà nước kiểm soát giá, cộng hưởng với việc điều chỉnh chính sách tiền lương có thể tác động lớn đến lạm phát. 

Những khó khăn, áp lực điều hành nêu trên yêu cầu cần có chính sách kịp thời hỗ trợ sản xuất, thúc đẩy đầu tư để cải thiện nguồn cung trong nước, tạo động lực tăng trưởng, tăng thu NSNN, góp phần giảm bớt áp lực lạm phát cho nền kinh tế. Chính sách tài khóa phải đóng vai trò quan trọng và quyết định đối với kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng; cần phát huy các dư địa tài khóa đã được Quốc hội quyết nghị, xây dựng, bổ sung ngay các giải pháp hỗ trợ, nhất là thuế, phí cho doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh.

(4) Rủi ro dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến trái quy luật, khó dự báo, an ninh kinh tế, an ninh mạng phức tạp… tiếp tục là những vấn đề cần quan tâm.

PHẦN III. 
BÁO CÁO TÓM TẮT

Về tình hình kinh tế - xã hội quý I của tỉnh An Giang


I. Phần thứ nhất: Tình hình KT-XH quý I

Tình hình KT-XH quý I/2023 của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Dưới sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành chủ động, linh hoạt của UBND tỉnh, cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự đồng hành, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế quý I/2023 của tỉnh An Giang đã đạt kế hoạch đề ra, cao hơn cùng kỳ, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh trật tự, quốc phòng - biên giới được giữ vững.

Các hoạt động kinh tế, thương mại - dịch vụ, nhu cầu đi lại... của người dân và doanh nghiệp có nhiều thuận lợi; cùng nhiều sự kiện văn hóa, xã hội được tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán đến nay cũng góp phần vào kết quả chung phát triển KT-XH của tỉnh; cụ thể như sau:

1.1. Về phát triển kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I ước tăng 6,30% (ước của Tổng cục Thống kê là 5,31%) so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước (4,09%)
. Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,09%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,80%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 9,50%. Nhìn chung, mức tăng trưởng của từng khu vực đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước và nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kịch bản kinh tế quý I/2023. 

Cụ thể, tăng trưởng GRDP quý I là 6,30%, đạt kịch bản (6,15 - 6,54%). Khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,09%. Đây là mức tăng trưởng tốt của ngành Nông nghiệp (kịch bản 2,07 - 2,15%). Khu vực thương mại - dịch vụ tăng 9,50%, đạt kịch bản (9,5 - 10,19%). 

Tuy nhiên, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng quý I chỉ là 8,80%, không đạt như kế hoạch đề ra (10,69 - 11,07%). Nguyên nhân là do thị trường tiêu thị các sản phẩm da giày trên thế giới sụt giảm, gây khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, khiến doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự hoặc giảm giờ làm, ảnh hưởng đến đời sống của một lượng lớn công nhân. Một số khó khăn của khu vực công nghiệp của tỉnh cũng là khó khăn chung của các tỉnh/thành cả nước trong quý I/2023.
Về cơ cấu kinh tế quý I/2023: khu vực nông - lâm - thủy sản chiếm tỷ trọng 42,5%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 13,07%; khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 40,58%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,85%. Kết quả thực hiện của từng khu vực cụ thể như sau:

a) Khu vực nông, lâm, thủy sản: tiếp tục tăng trưởng ổn định. Ước tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 đạt khoảng 17.395 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng lúa và hoa màu tương đương cùng kỳ. Sản lượng cả vụ Đông Xuân năm nay ước tăng 15,4 ngàn tấn so với vụ Đông Xuân năm trước.

Tình hình tiêu thụ có nhiều chuyển biến tích cực, giá bán hầu hết các loại rau màu và cây ăn trái ở mức khá so với cùng kỳ như xoài tượng da xanh, xoài cát Hòa Lộc, mít, rau cải... Giá bán cá tra nguyên liệu tiếp túc ổn định ở mức cao, dao động từ 30 - 32 ngàn đồng/kg, tăng 1,5 - 02 nghìn đồng/kg so với cùng kỳ. 

b) Khu vực công nghiệp - xây dựng: Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Ước giá trị sản xuất (theo giá so sánh) ngành công nghiệp quý I/2023 đạt 9.502 tỷ đồng, tăng 9,71% so với cùng kỳ. Quy mô sản xuất một số sản phẩm chủ lực của tỉnh như thủy sản đông lạnh, quần áo may mặc, xi măng, dược phẩm... được mở rộng. Tuy nhiên, riêng thị trường các sản phẩm da giày trên thế giới sụt giảm đơn hàng, gây khó khăn cho các doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự hoặc giảm giờ làm, ảnh hưởng đến đời sống của một lượng lớn công nhân.

Khu vực xây dựng trong quý I/2023 tăng trưởng 7,2% so với cùng kỳ, nhờ có sự đóng góp mạnh mẽ từ các hoạt động xây dựng trong dân, của doanh nghiệp và các công trình, dự án vốn đầu tư công được triển khai từ đầu năm đến nay.

c) Khu vực thương mại - dịch vụ: tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu bán buôn, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 49.704 tỷ đồng, tăng 15,88% so với cùng kỳ năm 2022. Dịch vụ ăn uống và lưu trú, vận tải kho bãi, vui chơi giải trí tiếp tục tăng trưởng cao, đóng góp phần lớn vào tăng trưởng của ngành dịch vụ.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 285 triệu USD, tăng 7,27% so với cùng kỳ. Trong đó, nổi bật nhất là xuất khẩu gạo, xuất khẩu thủy sản đông lạnh, rau quả đông lạnh tăng cao so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 48 triệu USD, tăng 7,19% so với cùng kỳ. 

d) Tài chính, ngân hàng

Ước tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa bàn trong quý I đạt 2.185 tỷ đồng, đạt 32,92% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 3,23% so với cùng kỳ. Ước tổng chi ngân sách địa phương trong quý I là 2.861 tỷ đồng, đạt 15,11% dự toán HĐND tỉnh giao và giảm 03% so với cùng kỳ năm trước.

Về lĩnh vực ngân hàng, tổng số dư vốn huy động thực hiện đến cuối quý I/2023 ước đạt 62.394 tỷ đồng, giảm 1,04% so với cuối năm 2022 và tăng 5,5% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ thực hiện đến cuối quý I/2023 ước đạt 105.184 tỷ đồng, tăng 3,04% so với cuối năm 2022. 

e) Đăng ký kinh doanh và thu hút đầu tư: 

Tính từ đầu năm đến ngày báo cáo, toàn tỉnh toàn tỉnh có 109 doanh nghiệp và 47 đơn vị trực thuộc tái hoạt động. Đồng thời, có 245 doanh nghiệp và 148 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động mới với tổng số vốn đăng ký mới là 2.190 tỷ đồng, tăng 190% so với cùng kỳ (tương đương tăng 1.043 tỷ đồng).

Đối với thu hút đầu tư, tỉnh đang thẩm định, xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 02 dự án, xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 01 dự án. 

1.2. Về phát triển VH-XH 

a) Giáo dục và đào tạo: Trong quý I/2023, ngành Giáo dục đã tổ chức sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022-2023; tiếp tục đánh giá chất lượng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn tỉnh, tính đến nay tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 50,5%.

b) Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Ngành Y tế tiếp tục tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng đang lây lan nhanh trong cộng đồng.
Tính đến kỳ báo cáo, toàn tỉnh ghi nhận 1.201 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 04% so với cùng kỳ. Đồng thời, ghi nhận 176 ca mắc tay-chân-miệng, tăng 590% so với cùng kỳ. Số ca mắc tay-chân-miệng có xu hướng tăng nhưng đang nằm trong ngưỡng dự báo dịch của tỉnh, dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát, không có trường hợp tử vong.

c) Lao động - thương binh, xã hội: Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người lao động, người nghèo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện chu đáo, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Trong quý I, đã chi trợ cấp hơn 90 ngàn người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí hơn 98 tỷ đồng. Giới thiệu việc làm cho 107 lao động xuất cảnh, phần lớn là ở Nhật Bản và Đài Loan; giải quyết hơn 2.565 trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng kinh phí hơn 43,4 tỷ đồng. 

d) Văn hóa, thể thao và du lịch: Trong quý I đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. 

Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Ước toàn tỉnh đón tổng số 04 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 60% so với cùng kỳ; số lượt khách quốc tế đạt 6.000 lượt, tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong quý I ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ.

1.3. Lĩnh vực nội chính và quản lý nhà nước

a) Về cải cách hành chính: các hoạt động kiểm tra cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, qua đó đã kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách hành chính của đơn vị, tổ chức.

b) Công tác Thanh tra và tiếp công dân: Các ngành, địa phương đã xử lý 691 đơn khiếu nại, khiếu kiện, số đơn đủ kiện xử lý 516 đơn, chủ yếu về tranh chấp đất đai, chính sách đền bù. Toàn ngành đã thực hiện 21 cuộc thanh tra hành chính, 43 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra hành chính phát hiện 166 cá nhân, tổ chức vi phạm.

c) An ninh, quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội: Công tác tuyển quân năm 2023 được tổ chức thành công, toàn tỉnh có 1.300 thanh niên nhập ngũ, giao về các đơn vị. Trong 03 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 344 vụ liên quan tội phạm về trật tự an toàn xã hội, tăng 58,5% so cùng kỳ. Toàn tỉnh xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm 42 người chết, 21 người bị thương, tăng cao so với cùng kỳ.

PHẦN IV
BÁO CÁO

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

trong những tháng đầu năm 2023

 (Phục vụ ĐBQH tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV)

----------------

A. HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG

I. HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT, GIÁM SÁT
1. Từ đầu năm 2023 đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia 05 Đoàn khảo sát, giám sát của các Ủy ban của Quốc hội tại địa phương:

- Đoàn Giám sát của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội về chuyên đề “Việc tổ chức thực hiện các Điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Campuchia”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài”.

- Đoàn Khảo sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc khảo sát thực tế phục vụ thẩm tra dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).
- Đoàn Khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phục vụ thẩm tra dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

- Đoàn Giám sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy và phòng, chống mại dâm” và Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh An Giang.

- Đoàn Khảo sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về chuyên đề “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2012 – 2022”.

2. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 03 cuộc giám sát theo sự ủy quyền của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

2.1. Giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. 

- Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành khảo sát Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang; giám sát trực tiếp tại Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh; giám sát qua văn bản đối với Công an, Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang, Bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất, kiến nghị với Quốc hội ban hành mới các chính sách thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân khắc phục, tháo gỡ khó khăn, ổn định, duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025.
2.2. Giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. 

- Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tại Trường PT Thực hành sư phạm TP Long Xuyên; giám sát trực tiếp tại Sở Giáo dục và đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh; giám sát qua văn bản đối với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị, thành phố. 

- Đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất, kiến nghị với Quốc hội chỉ đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản theo thẩm quyền, tạo hành lang pháp lý nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK GDPT cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

2.3. Giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”. 

- Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát trực tiếp đối với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường và khảo sát trực tiếp tại Nhà máy điện mặt trời Sao Mai, giám sát qua văn bản đối với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thời điểm triển khai giám sát trực tiếp theo Kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trùng với thời điểm diễn ra Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khoá XV và các đoàn giám sát của các ủy ban của Quốc hội vào giám sát tại địa phương. Để đảm bảo về thời gian xây dựng báo cáo gửi về đoàn giám sát của UBTVQH, Đoàn giám sát đã chuyển đổi hình thức giám sát trực tiếp sang giám sát qua văn bản đối với các cơ quan, đơn vị. 

- Đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất, kiến nghị với Quốc hội nghiên cứu xây dựng luật riêng về năng lượng tái tạo hoặc điều chỉnh, bổ sung Luật Điện lực có bổ sung chương mới quy định cơ chế phát triển các dạng năng lượng tái tạo.
II. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CÁC DỰ ÁN LUẬT TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV

Đã tổ chức lấy ý kiến 8 dự án Luật được trình tại kỳ họp thứ 5.
III. TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ (01 lần/tháng) tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân tỉnh để các vị đại biểu Quốc hội địa phương đơn vị tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định của pháp luật; đồng thời cử công chức phục vụ tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân tỉnh. 
Trong 4 tháng đầu năm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng. Qua đó, đã tiếp 05 lượt công dân; tiếp nhận 29 đơn
 (trong đó: 10 đơn khiếu nại, 07 đơn tố cáo, 12 đơn kiến nghị). Kết quả: hướng dẫn 01 đơn, lưu theo dõi 28 đơn do trùng lắp hoặc đã có kết quả giải quyết của cơ quan theo thẩm quyền, chuyển 19 đơn cho cơ quan có thẩm quyền, xem xét, giải quyết theo quy định.

IV. HOẠT ĐỘNG CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

Đoàn ĐBQH tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức thăm, tặng 154 phần quà tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho đại biểu Quốc hội các khóa, một số gia đình chính sách khó khăn của 11 huyện, thị, thành phố, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 160.000.000đ
. 
Riêng các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đã vận động 3.187 phần quà tặng cho cơ sở tình thương, một số hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ GĐ khó khăn, hộ cận nghèo, hộ nghèo của huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 1.771.500.000đ
.
Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà 40 hộ nghèo trên địa bàn TP Long Xuyên (500.000đ tiền mặt/hộ) với tổng số tiền 20.000.000đ từ nguồn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

II. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC DO QUỐC HỘI TỔ CHỨC
1. Dự kỳ họp bất thường lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư, Quốc hội khóa XV.
2. Dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tuyến tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
3. Dự Phiên họp toàn thể lần thứ 6 để thảo luận, tham gia ý kiến đối với một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ công tác của Hội đồng Dân tộc.

4. Dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
5. Dự Hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng phân tích chính sách đối với các quy định liên quan đến thu hồi đất, bồi dưỡng, hỗ trợ và tái định cư” do Ban Công tác đại biểu Quốc hội tổ chức từ ngày 18-20/4/2023 tại tỉnh Khánh Hòa.
TÀI LIỆU PHỤC VỤ TXCT 


TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5








� Theo quy định tại khoản 7 Điều 15 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.


� Theo quy định tại Điều 30, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


� Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.


� Báo cáo do Thủ tướng Chính phủ trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội.


� Theo khoản 4, Điều 30 Luật Kế toán 2015.


� Theo Điều 44 Luật Thỏa thuận quốc tế.


� Theo khoản 3, Điều 77 Luật Điều ước quốc tế 2016.


� Theo Điều 118 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.


� Theo quy định tại Khoản 5, Điều 80, Luật Trẻ em.


� Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Kiểm toán nhà nước 2015.


� Theo quy định tại Điều 10 Luật Bảo hiểm y tế.


� Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13


� Trong 26 nhiệm vụ được giao hoàn thành đến hết quý I năm 2023: có 23 nhiệm vụ hoàn thành, 01 nhiệm vụ xin gia hạn thời gian báo cáo, 02 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện.


� Tăng 5,01% so với cùng kỳ năm trước.


� Quý I năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp ước tính là 2,25%, giảm 0,07 điểm % so với quý trước và giảm 0,21 điểm % so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ thiếu việc làm là 1,94%, giảm 0,04 điểm % so với quý trước và giảm 1,07 điểm % so với cùng kỳ năm trước; thu nhập bình quân tháng của lao động là 7,9 triệu đồng/tháng, tăng 204 nghìn đồng so với quý trước và tăng 578 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.


� Chỉ số IIP quý I của ngành sản xuất, chế biến thực phẩm chỉ tăng 3,4%, dệt giảm 6,5%, sản xuất trang phục giảm 7,7%, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 6,0%, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 13,5%, sản xuất xe có động cơ giảm 8,2%...


� Chỉ số IIP quý I của Bắc Ninh giảm 18,7%, Vĩnh Phúc giảm 8,0%, Quảng Nam giảm 30,4%...


� Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý I năm 2023 của Tổng cục Thống kê cho thấy, có tới 38,5% doanh nghiệp chế biến, chế tạo gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; 39,4% doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm; 39,7% số doanh nghiệp có đơn hàng giảm so với quý IV năm 2022.


� Đã cập nhật số mua 15% cổ phần VPBank của ngân hàng Sumitomo Nhật Bản. Nếu chưa cập nhật thì mức giảm là 38,8%.


� Thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu quý I đạt 26,9% dự toán, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2022.


� Theo ước tính của Tổng cục Thống kê thì tốc độ tăng GRDP quý I/2023 tăng khoảng 5,31%, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,64%; khu vực Công nghiệp - Xây dựng tăng 9,44%; khu vực dịch vụ bằng 7,67%.


� Nội dung đơn liên quan đến đề nghị xem xét cho nhận lại quyền quản lý chùa; đề nghị xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lấn chiếm đất người khác; đề nghị tiếp tục giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm về “khiếu nại hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”; tố giác việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong tổ chức thi hành án;...


� - Trong đó: 42 phần quà tặng đại biểu Quốc hội các khóa (phần quà trị giá 1 triệu đồng); 110 một số hộ gia đình chính sách khó khăn của 11 huyện, thị, thành phố (1 triệu đồng/hộ); 02 tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh (mỗi đơn vị 01 phần quà trị giá 1 triệu đồng và 3 triệu đồng tiền mặt).





� - Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà cho 03 cơ sở tình thương, UBMTTQ TP Long Xuyên, UBMTTQ huyện Châu Thành, UBMTTQ huyện Thoại Sơn (1 thùng quà/đơn vị/3,5 triệu và 5 triệu tiền mặt); 30 hộ gia đình chính sách (2 triệu tiền mặt/hộ); và ĐBQH Nguyễn Minh Nhơn (1 lẵng quà tết/ 3,5 triệu và 2 triệu). Tổng số tiền 116.500.000 đ. 





- ĐBQH Đôn Tuấn Phong vận động Ngân hàng Vietin bank tặng 1.000 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (500.000đ/hộ gồm phần quà trị giá 200.000đ và 300.000đ tiền mặt)  tại TP Châu Đốc (100 phần), huyện An Phú (200 phần), huyện Tịnh Biên (200 phần), huyện Tri Tôn (200 phần), huyện Châu Phú (200 phần), huyện Chợ Mới (100 phần) với tổng số tiền 01 tỷ đồng (mỗi hộ gồm phần quà 200.000đ và 300.000đ tiền mặt). Tổng số tiền 500.000.000 đ.





- ĐBQH Lương Quốc Đoàn tặng 300 phần quà cho hộ GĐCS, hộ GĐ khó khăn, hộ cận nghèo của TX Tân Châu, huyện Phú Tân và huyện Chợ Mới (800.000đ/hộ: 600.000 tiền mặt và 200.000đ tiền quà/hộ); 100 phần quà cho hộ GĐCS, hộ GĐ khó khăn, hộ cận nghèo của TP Long Xuyên (500.000đ/hộ). Tổng số tiền trị giá 290.000.000 đ.





- ĐBQH Hoàng Hữu Chiến tặng 300 phần quà cho hộ GĐ khó khăn, hộ cận nghèo TX Tân Châu, huyện Phú Tân và huyện Chợ Mới (500.000đ/hộ). Tổng số tiền trị giá 150.000.000 đ.





- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Thanh Hương vận tặng 1.200 phần quà cho cho hộ khó khăn, hộ nghèo (500.000đ tiền mặt/hộ) của huyện An Phú, huyện Phú Tân, huyện Chợ Mới, huyện Thoại Sơn, huyện Châu Thành và huyện Châu Phú từ nguồn của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi – Nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Tổng số tiền trị giá 600.000.000 đ.





- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trình Lam Sinh tặng 50 phần quà cho hộ nghèo (quà 200.000đ/hộ; 100.000đ/hộ) từ nguồn hỗ trợ của Cty XSKT trị giá 15.000.000đ; tặng 200 phần quà cho hộ khó khăn, hộ nghèo (500.000đ/hộ) cho xã Vĩnh Trung huyện Tịnh Biên (25 phần); xã An Hảo huyện Tịnh Biên (25 phần); xã Định Thành huyện Thoại Sơn (50 phần); TT Vĩnh Bình huyện Châu Thành (50 phần); Phòng LĐTBXH TPLX (50 phần). Tổng số tiền trị giá 100.000.000đ 









